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Công nhận và xác thực các kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR).
Ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Đức.

Người thực hiện: 	Phạm Hoài Anh
			
Ngày: 		20/2/2019

Thời gian: 		13h00-16h00 (5 giờ)

Địa điểm:    	Phòng 409 – Tòa nhà D4,  Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)
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BÀI 1
Tổng quan về CEFR

Ngày: 	20/2/2019

Địa điểm: 	Phòng 409 – Tòa nhà D4 (HUST)

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1. 
	Tự giới thiệu
	· Người dạy giới thiệu bản thân.
· Người dạy yêu cầu người học nói chuyện với người bên cạnh họ trong 4 phút, sau đó họ giới thiệu người đó với cả lớp.
	· Hoạt động khởi động đơn giản.

	2. 
	Giới thiệu mô-đun
	· Người dạy hướng dẫn người học làm việc theo cặp (A & B) và nghiên cứu Tài liệu phát số 1: A đọc mục tiêu và tổng quan, và kết quả đầu ra của Mô-đun, trong khi đó B đọc thởi khóa biểu, tài liệu học tập và cách đánh giá.
· Sau 3 phút, họ chia sẻ với nhau những gì họ đã đọc.
· Sau phần chia sẻ của người học, người dạy nhấn mạnh các điểm chính của Mô-đun (hiển thị các trang trình chiếu từ 1-8 của Tài liệu 2).
· Hỏi đáp
	· Hoạt động đã diễn ra thành công.
· Người học đặt nhiều câu hỏi xoay quanh mô-đun.

	3. 
	Khung tham chiếu CEFR là gì và những gì không phải là CEFR (Định nghĩa của CEFR, đặc điểm và mục tiêu của nó)
	· Người học làm việc theo cặp và thảo luận về bất cứ điều gì họ đã biết về CEFR và ghi chú vào giấy A1. Người dạy đã đưa ra một số gợi ý để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thảo luận.
· Sau 10 phút thảo luận theo cặp, người dạy yêu cầu một số người trong số họ trình bày thông tin đến cả lớp.
· Người dạy giải thích các điểm chính của CEFR (hiển thị các trang trình bày ppt từ trang 9-16).
· Hỏi đáp
	· Người dạy nên đưa ra một số gợi ý như: Từ viết tắt, bao nhiêu cấp độ, mục tiêu, tính năng của nó, v.v.)
· Đáng lẽ phải có nhiều thời gian hơn cho hoạt động này.

	4. 
	Sơ lược lịch sử về the CEFR
	· Người học làm việc theo cặp và thảo luận về bất cứ điều gì họ đã biết về lịch sử của CEFR. (Người dạy đưa ra một số gợi ý để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thảo luận.)
· Sau 10 phút thảo luận, người dạy yêu cầu một số người trong số họ trình bày thông tin đến cả lớp.
· Người dạy trình bày tóm tắt sự phát triển của CEFR, nguyên nhân, việc sử dụng nó trên toàn thế giới (hiển thị các trang trình bày ppt 14-19).
· Hỏi đáp
· Thực hành (Hoạt động 1): Đoán xem CEFR mang lại lợi ích cho ai? (trang trình chiếu 23): Người học làm việc theo nhóm 3 người để điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.
· Người dạy trình bày và giải thích các câu trả lời (trang trình chiếu 24-25). 
·  Hỏi đáp
	· CEFR là một chủ đề mới đối với người học, vì vậy đây là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với họ -> có thể cần thêm thời gian cho hoạt động
· Người dạy phải cung cấp cho họ một số gợi ý về lịch sử CEFR.

	5. 
	Hệ thống thang đo quốc tế: Giới thiệu

	· Người học làm việc theo cặp, đọc, thảo luận cẩn thận về Tài liệu 3 và đánh dấu chú ý các cụm từ / câu làm nổi bật 6 cấp độ khác nhau của CEFR.
· Người dạy đi xung quanh lớp học và giúp người học với các từ mới trong tài liệu được phát.
· Người dạy yêu cầu người học đánh giá trình độ tiếng Anh của họ, bằng cách sử dụng “Can-do statement” trong Hệ thống thang đo quốc tế này.
· Người học thông báo cho lớp về trình độ tiếng Anh của họ.
	· Người tham gia khó hiểu được thang điểm, vì vậy người dạy nên giúp họ hiểu các từ mới.
· Đôi khi cần chuyển sang tiếng Việt.

	6. 
	Can-do statement trong CEFR





Mô hình đại diện cho mô hình học tập và sử dụng ngôn ngữ của CEFR 





	· Người dạy giải thích về Hệ thống thang đo quốc tế bằng cách hiển thị trang trình bày 27 (với các điểm chính được gạch chân)
· Người dạy trình bày Can-do statement (trình chiếu trang 28). 
· Hỏi đáp
· Người dạy giảng về 'Mô hình đại diện cho mô hình học tập và sử dụng ngôn ngữ của CEFR' (trình chiếu trang 29).
· Hỏi đáp
· Thực hành (Hoạt động 2): Nhận biết các bộ mô tả cấp độ 6 bậc
· Người dạy trình chiếu bộ mô tả cấp độ 6 bậc rằng đã giấu đi nhãn cấp (A1-C2): Trang trình chiếu từ 30-31
· Người học làm việc theo nhóm 3 người, đọc từng mô tả và quyết định nó thuộc cấp độ nào (A1-C2).
· Phản hồi, tương tác với lớp học: Người học hỏi người học về nguyên nhân lựa chọn và yêu cầu giải thích thêm.
	

	7. 
	
	· 
	· Đây là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Vì vậy, người học cảm thấy rất hào hứng và chủ động tham gia hoạt động.
· Người học đã có một số kinh nghiệm trong việc đọc CEFR.

	8. 
	Thang điểm Đánh giá phần Viết với một ví dụ về trình độ B1
	· Người dạy trình chiếu trang 32 (Cách đánh giá phần viết trình độ B1) và yêu cầu người học nghiên cứu nó trong 5 phút
· Người dạy đi xung quanh lớp để hỗ trợ. 
· Người dạy tắt máy chiếu, và dán thang điểm B1 (0-5), với một số CHỖ TRỐNG trên bảng và đưa cho người tham gia các thẻ nội dung mô tả cho các chỗ trống này.
· Người học làm việc theo nhóm 3 người để thảo luận và hoàn thành khung trên bảng với các thẻ nội dung có liên quan.
· Phản hồi của lớp: Người học chia sẻ lý do lựa chọn của họ.
· Người dạy trình chiếu slide 34 - đáp án và giải thích thêm.
	· Đây là một nhiệm vụ đầy thử thách đối với những người tham gia -> Cần phải có người dạy hỗ trợ họ về những từ mới và cấu trúc của thang điểm.
· Vì vậy, đáng lẽ phải có nhiều thời gian hơn cho phần này.

	9. 
	Tổng kết
	· Người học trả lời các câu hỏi do người dạy đặt ra như sau:
· CEFR là gì?
· Sơ lược lịch sử về CEFR
· Cách đọc CEFR 
· Hỏi đáp
· Người dạy giao bài tập đọc về nhà: Phần 1 & 2 của Tài liệu 5.
	· Hoạt động diễn ra hiệu quả
· Người học đặt một vài câu hỏi về bài tập đọc về nhà.




Hồ sơ giảng dạy
Công nhận và xác thực các kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Đức.

Người thực hiện: 	Ngô Phương Anh

Ngày: 		27/2/2019

Time: 		13h00-16h00 (5 giờ)

Địa điểm:    	Phòng 409 – Tòa nhà D4,  Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)



BÀI 2
Các nguyên tắc của CEFR trong dạy và học

Ngày: 	27/2/2019

Địa điểm: 	Phòng 409 – Tòa nhà D4 (HUST)

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1. 
	Thuyết trình nhóm
	· Người học thuyết trình theo nhóm về ba chủ đề mà họ đã chuẩn bị.
	· Người học chuẩn bị bài thuyết trình cẩn thận

	2. 
	Ôn lại bài học trước
	· Người học ôn lại bài học trước về CEFR và hoàn thiện bài tập được phát
	·  Hoạt động đã diễn ra tốt đẹp

	3. 
	Đánh giá Khung tham chiếu CEFR
	· Người học Hỏi đáp (đúng / sai) và thảo luận về lựa chọn của họ với nhau
	· Hoạt động diễn ra hiệu qua và thu hút người học

	4. 
	Dẫn nhập vào nội dung bài học
	· Người học trình bày lý do thích ứng CEFR trong thực hành giảng dạy của giáo viên. 
	· Thời gian dành cho hoạt động này nên được rút ngắn

	5. 
	CEFR trong giảng dạy và học tập ngôn ngữ
	· Người học làm việc theo nhóm ba người để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi của người dạy
	· Câu hỏi số 5 còn chung chung 

	6. 
	Kiến thức về cách khung tam chiếu CEFR có thể được sử dụng trong thiết kế chương trình đào tạo và chương trình dạy học.
	· Người học trình bày và thảo luận về cách khung tham chiếu CEFR được sử dụng trong thiết kế chương trình đào tạo và chương trình dạy học.
	· Người học không quen với việc thiết kế chương trình đào tạo và chương trình dạy học.

	7. 
	CEFR được phản ánh như thế nào trong chương trình dạy học
	· Người học phân tích một chương trình do người dạy đưa ra và thảo luận về các mục đích, mục tiêu và yêu cầu đầu ra chính của chương trình dạy học
· Người học phản ánh về các nguyên tắc của CEFR và chương trình giảng dạy phù hợp với CEFR.
	· Hoạt động đã diễn ra tốt đẹp

	8. 
	Các nguyên tắc của CEFR trong giảng dạy
	· Người học làm việc cá nhân và theo cặp để thảo luận và phản ánh các nguyên tắc của CEFR để thiết kế chương trình dạy học
	· Hoạt động đã diễn ra tốt đẹp, suôn sẻ

	9. 
	Cách sử dụng CEFR trong lớp học: Giảng dạy và xây dựng giáo án
	· Người học xác định được cách sử dụng CEFR trong giảng dạy và xây dựng giáo án
· Người học phân tích chương trình dạy học và hoàn thành tài liệu 2.
	· Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với người học -> Người dạy nên giải thích thêm về ‘chương trình dạy học’ trước khi hướng dẫn cách sử dụng CEFR trong lớp học

	10. 
	CEFR và thiết kế chương trình dạy học
	· Người học thực hiện nhiệm vụ ở Tài liệu 2 theo cá nhân và trao đổi kết quả theo cặp
	· Hoạt động đã diễn ra tốt đẹp

	11. 
	Tổng kết các điểm chính đã bao quát trong lớp
	· Người học tổng kết, tóm tắt các điểm chính của bài
	· Người học hiểu và nắm được những điểm chính trong bài

	12. 

	Kiểm tra sự hiểu biết của người học về CEFR
	· Người học làm bài kiểm tra nhỏ về kiến thức chung CEFR
	· Bài kiểm tra đã diễn ra tốt đẹp


	13. 
	Bài tập về nhà
	· Người học đặt câu hỏi liên quan đến bài tập về nhà được giao
	· Hoạt động đã diễn ra tốt đẹp




					


Hồ sơ giảng dạy
Công nhận và xác thực các kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Đức.

Người hướng dẫn: 	Nguyễn Mỹ Bình

Ngày: 			6/3/2019

Thời gian: 			13h00-16h00 (5 giờ)

Địa điểm:    		Phòng 409 – Tòa nhà D4,  Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)










BÀI 3
Các nguyên tắc đánh giá của CEFR

Ngày: 		6/3/2019

Địa điểm:		Phòng 409 – Tòa nhà D4 (HUST)

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1. 
	Đánh giá bài 2: Thuyết trình nhóm

	· Người học thuyết trình về chủ đề được giao ở bài 2 (2 nhóm)
· Người dạy đưa ra các nhận xét, phản hồi
	· Người học đã làm tốt nhiệm vụ mặc dù họ rõ ràng cần được giúp đỡ để hiểu sâu hơn về nội dung.

	2. 
	Các khái niệm chính vè đánh giá 
	· Người dạy giải thích:
· Kiểm tra kết quả quá trình học tập và Kiểm tra năng lực thành thạo
· Kiểm tra trắc nghiệm quy chiếu nhóm chuẩn và Kiểm tra trắc nghiệm quy chiếu tiêu chí
· Kiểm tra trắc nghiệm khách quan và Kiểm tra trắc nghiệm chủ quan - Hoạt động 1: Tài liệu 1 (15 phút). Người học làm việc theo cặp để thảo luận và Hỏi đáp về các mục kiểm tra chủ quan và khách quan. Người dạy kiểm tra và cung cấp các phản hồi / giải thích đến người học (15 phút).
· Tính hợp lệ - Hoạt động 2: Tài liệu 2 (10 phút). Người học làm việc theo cặp để ghép các loại hình thức kiểm tra với ví dụ của họ. Người dạy kiểm tra và cung cấp các phản hồi / giải thích đến người học (10 phút).
· Tính tin cậy
	· Có nhiều thời gian hơn sẽ giúp các hoạt động diễn ra tốt hơn
· Người học gặp khó khăn trong việc nghiên cứu tính hợp lệ và độ tin cậy trong bài kiểm tra

	3. 
	Các giai đoạn phát triển bài kiểm tra
	· Người dạy giải thích các giai đoạn thiết kế phát triển bài kiểm tra (tập trung vào viết các mô tả bài kiểm tra và các đề mục kiểm tra chọn lọc)
· Hoạt động 3: Người học viết các mô tả kiểm tra theo nhóm 3-4 người (50 phút)
· Người học chia sẻ các mô tả kiểm tra mà họ phát triển
· Người dạy cung cấp các phản hồi và đề xuất để cải thiện
	· Người học có một số kinh nghiệm trong việc phát triển các mô tả kiểm tra.
· Cần thêm thời gian để thảo luận.

	4. 
	Các phân tích bài kiểm tra
	· Người dạy giải thích tầm quan trọng của giai đoạn phân tích bài kiểm tra trong quá trình phát triển bài kiểm tra
· Người học đọc Tài liệu 3.
· Người dạy dẫn dắt cả lớp thảo luận về tác động của bài đọc đối với bài tập về nhà của người học (thí điểm một bài kiểm tra và tiến hành phân tích bài kiểm tra)

	· Người học quan tâm về cách thực hiện các bài kiểm tra thí điểm của họ

	5. 
	Tổng kết bài học và giao bài tập về nhà và các chủ đề cho bài thuyết trình của tuần tới
	· Người dạy tóm tắt lại những nội dung chính
· Người dạy giao bài tập về nhà và trả lời, giải đáp các câu hỏi của người học về bài tập
	· Hoạt động diễn ra suôn sẻ




						


	
Hồ sơ giảng dạy
Công nhận và xác thực các kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Đức.

Người thực hiện: 		Lê Nữ Cẩm Lệ

Ngày: 			13/3/ 2019

Thời gian: 			13h00-16h00 (5 giờ)

Địa điểm:    		Phòng 409 – Tòa nhà D4,  Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)




BÀI 4
Các nguyên tắc CEFR về việc sử dụng các mô tả cấp độ tham chiếu 

Ngày: 	13/3/2019

Địa điểm: 	Phòng 409 – Tòa nhà D4 (HUST)

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1. 
	
Đánh giá bài 3: thuyết trình nhóm

	· Người học thuyết trình chủ đề được giao trong bài 3 (2 nhóm)
· Người dạy cung cấp phản hồi
	· Người học đã làm tốt mặc dù người học vẫn cần sự giúp đỡ để hiểu rỗ nội dung 

	2. 
	Các nguyên tắc đánh giá

	· Người học làm theo nhóm, thảo luận các nguyên tắc đánh giá và thuyết trình ý tưởng của họ trước lớp.


	· Người dạy nên giới thiệu kỹ về trọng tâm nội dung thảo luận cho người học.

	3. 
	Khung tham chiếu trình độ và English Profile


	· Người học trả lời các câu hỏi và thảo luận về RLD và English Profile
· Người dạy tổng kết các ý kiến.
	· Đây là lần đầu tiên người học được giới thiệu về RLD và English Profile nên việc này khá thách thức cho người học –> người dạy nên làm rõ các mô tả.

	4. 
	English Profile: Khung tham chiếu CEFR cho tiếng Anh
	· Người học xem video, làm bài tập trong tài liệu được phát số 1 và thảo luận các câu trả lời.
	· Người dạy cần thông báo rõ ràng cho người học biết các đoạn văn trong tài liệu được phát số 1 không phải là những gì họ sẽ nghe trong video.

	5. 
	Các đặc điểm tiêu chí ngữ pháp tiêu chuẩn trong khung tham chiếu từ vựng tiếng Anh
	· Người học làm bài tập trong tài liệu được phát số 2 và thảo luận các câu trả lời
	· Hoạt động đã diễn ra tốt đẹp

	6. 
	
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Các đặc điểm của khung tham chiếu từ vựng tiếng Anh
	· Người học làm việc theo cặp để xác định được đặc điểm của động từ ‘take’ trong tài liệu được phát số 3 theo English Profile
· Đại điện của mỗi nhóm trình bày ý kiến trước toàn thể lớp

	· Người học rất thích thú về chủ đề “Money” và các bài tập

	[bookmark: _Hlk68790455]7
	Các từ đơn giản trên thang điểm CEFR
Các đặc điểm tiêu chí ngữ pháp của tiếng Anh
	· Cả lớp thực hiện các nhiệm vụ trong Tài liệu được phát số 4
· Cả lớp đưa ra phản hồi, ý kiến
	· Người học cần nhiều thời gian hơn cho hoạt động này.


	8
	Mục đích của bộ tiêu chí mô tả cấp độ – các nguyên tắc sử dụng tài liệu từ RLDs
	· Người học làm việc theo từng cá nhân, đọc trang 20 và nửa đầu trang 21 về việc sử dụng CEFR: Các nguyên tắc để áp dụng hiệu quả
· Người học trả lời các câu hỏi và thảo luận về ý tưởng của họ.
· Cả lớp cho phản hồi

	· Phần này chỉ thuần lý thuyết và người học không thấy được sự gắn kết trong hoạt động này -> Người dạy có thể giảm thời gian cho hoạt động này.

	9
	
Sử dụng tài liệu trong khung RLD và English Profile để quyết định điểm ngôn ngữ nào thì phù hợp với cấp độ trong khung CEFR
	· Người học làm việc theo nhóm, làm bài tập trong tài liệu được phát số 5
	· Hoạt động đã diễn ra tốt đẹp

	10
	Bài tổng kết và đánh giá bài tập về nhà và chủ để cho tuần sau
	· Người dạy tóm tắt lại các ý chính của bài
· Người dạy giao bài tập về nhà và trả lời các câu hỏi của người học có liên quan tới bài tập
	· Hoạt động đã diễn ra suôn sẻ





Hồ sơ giảng dạy
Công nhận và xác thực các kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Đức.

Người thực hiện: 		Đậu Thị Lệ Hiếu

Ngày: 			20/3/2019

Thời gian: 			13h00-16h00 (5 giờ)

Địa điểm:    		Phòng 409 – Tòa nhà D4,  Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)


BÀI 5
Áp dụng khung tham chiếu CEFR vào thực tế

Ngày: 	20/3/ 2019

Địa điểm:	Phòng 409 – Tòa nhà D4 (HUST)

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1. 
	Các đặc điểm chính quan trọng của khung tham chiếu từ vựng/ khung tham chiếu ngữ pháp tiếng Anh

Các hoạt động/cách thức cụ thể để sử dụng các tài liệu khung tham chiếu từ vựng hoặc ngữ pháp ở các cấp độ khác nhau trong khung CEFR
	· Các nhóm chuẩn bị bài thuyết trình và trả lời các câu hỏi của người nghe vào cuối bài thuyết trình

	· Người dạy đưa ra phản hồi kèm theo các đề nghị và khuyến khích người học cải thiện. Điều này là vô cùng cần thiết

	2. 
	Khám phá tên đầy đủ của khung CEFR (ví dụ: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS)
	· Người học làm việc theo nhóm, viết tên đầy đủ của các bài thi ESOL của Cambridge và sau đó trả lời trước toàn lớp.
	· Đây là một hoạt động thú vị, giúp người học tò mò về những gì họ sắp học.

	3. 
	Năm lý do tại sao khung CEFR được áp dụng một cách rộng rãi cùng với mối liên hệ tới các loại bài kiểm tra khác nhau
	· Người học lắng nghe bài giảng và đặt các câu hỏi khi có những điểm họ chưa rõ
	· Điều này có khá nhiều thách thức nên người dạy cần dừng lại để giải thích cho người học khi họ có những câu hỏi.

	4. 
	Phân tích cách khung CEFR được áp dụng trong một bài kiểm tra cụ thể (KET)
	· Người học được phân làm 4 nhóm và phân tích bài thi KET và CẺFR. Mỗi nhóm phân tích một kỹ năng trong bài thi KET và chuẩn bị bài thuyết trình trên giấy A3.
	· Người dạy đi xung quanh để giúp đỡ vì người học thấy nhiệm vụ khá là thách thức khi họ làm bài này lần đầu tiên.

	5. 
	Phân tích cách khung CEFR được áp dụng trong một bài thi ESOL Cambridge (KET)
	· Bốn nhóm lần lượt thuyết trình và trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn vào cuối bài thuyết trình.

	· Người dạy cần kiểm soát thời gian một cách cẩn thận bởi vì mỗi nhóm chỉ có 15 phút để thuyết trình.

	6.
	Mối liên hệ giữa bài thi CEFR và ESOL Cambridge
	· Người học nghe bài tổng kết và liên hệ tới bài thuyết trình của chính họ. Người học đặt câu hỏi khi có điểm chưa rõ.
	· Người dạy phải chắc chắn người học hiểu rõ ràng bài tổng kết bằng cách đặt câu hỏi vào cuối bài

	7.
	Bài tập cá nhân
	· Người học nghe lời hướng dẫn một cách cẩn thận và đặt câu hỏi khi có điểm chưa rõ.

	· Người dạy nên trả lời tất cả các câu hỏi và nhấn mạnh các yêu cầu của bài tập
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